
               (Áp dụng từ 01/01/2015 đến khi thay đổi)

Đơn vị tính: VNĐ

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

ĐỒNG HỒ AMPE 50…5000/5A YC-96 96x96 CNC 79,000 ĐỒNG HỒ HZ 45 - 55Hz 220V YC-96 96x96 CNC 280,000

ĐỒNG HỒ 500VOLT YC-96 96x96 CNC 79,000 ĐỒNG HỒ COS 3P 3W 415V YC-96 96x96 CNC 400,000

ĐỒNG HỒ AMPE 50…5000/5A YC-72 72x72 CNC 77,000
ĐỒNG HỒ KW 3P 3W 415V- 

(20kw..5000 kw)
YC-96 96x96 CNC 550,000

ĐỒNG HỒ 500VOLT YC-72 72x72 CNC 77,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

CHUYỂN MẠCH AMPE  

(Size 48x60)
LW28-20 WIZ 86,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO TỤ BÙ 

           4-6 CẤP (113x113)
JKL5CF WIZ 790,000

CHUYỂN MẠCH VOLT 

(Size 48x60)
LW28-20 WIZ 86,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO TỤ BÙ 

          8-12 CẤP (113x113)
JKL5CF WIZ 920,000

Tên Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

ĐÈN BÁO (ĐỎ, VÀNG ,XANH LÁ) D22 WIZ 10,500 BỘ CẦU CHÌ CÓ ĐÈN 2A/5A/6A RT18-32A CNC 22,500

ĐÈN BÁO (XANH DƢƠNG) D22 WIZ 20,000 BỘ CẦU CHÌ CÓ ĐÈN 2A/5A/6A RT18-32A WIZ 14,000

DÒNG SẢN PHẨM PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN CAO CẤP HIỆU CNC

BẢNG GIÁ CNC

HÌNH CẦU CHÌ CÓ ĐÈN - TÉP 1P  (new)

HÌNH CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ

HÌNH ĐÈN BÁO - LED 

HÌNH CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH VOLT - 

AMPE
HÌNH BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO TỤ BÙ - THÂN SẮT

Đ/c : 165A Bàu Cát 1,   Phường 12,   Quận Tân Bình,   Tp. Hồ Chí Minh

Đ/t : 08 3949 1731 - 08 3949 3336  - 08 3949 3337   - Fax: 08 6297 1396
Email :  wizardcodir@yahoo.com.vn              Website:  www.wizard.com.vn
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HÌNH THANH ĐỠ BUSBAR - MÀU MÔN Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

THANH ĐỠ BUSBAR ( 3 rãnh đơn) EL - 170 CNC 39,000

THANH ĐỠ BUSBAR ( 3 rãnh đôi) EL - 270 CNC 80,000

THANH ĐỠ BUSBAR ( 4 rãnh đơn) EL - 295 CNC 100,000

THANH ĐỠ BUSBAR ( 4 rãnh đôi) EL - 409 CNC 120,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

MR-28, CLASS1,  1/ 1.5VA 50, 75/5A CNC 84,000 MR-85 ,  CLASS1, 10VA 800/5A CNC 215,000

MR-28 / 42, CLASS1,  1.5VA 100/5A CNC 92,000 MR-85 ,  CLASS1, 10VA 1000/5A CNC 230,000

MR-42, CLASS1,  1.5VA 150/5A CNC 92,000 MR-85 ,  CLASS1, 10VA 1200/5A CNC 225,000

MR-42, CLASS1, 2VA 200/5A CNC 92,000 MR-125, CLASS1, 10VA 1600/5A CNC 275,000

MR-42, CLASS1, 5VA 250/5A CNC 92,000 MR-125, CLASS1, 15VA 2000/5A CNC 450,000

MR-42, CLASS1, 10VA 300/5A CNC 92,000 MR-125, CLASS1, 15VA 2500/5A CNC 475,000

MR-60, CLASS1, 10VA 400/5A CNC 115,000 MR-125, CLASS1, 15VA 3000/5A CNC 515,000

MR-60, CLASS1, 10VA 500/5A CNC 128,000 MR-125, CLASS1, 15VA 4000/5A CNC 575,000

MR-60, CLASS1, 10VA 600/5A CNC 140,000 MR-125, CLASS1, 15VA 5000/5A CNC 715,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

PR 5P10 15VA -100/5A PR CNC 1,020,000 PR 5P10 15VA -800/5A PR CNC 680,000

PR 5P10 15VA -150/5A PR CNC 890,000 PR 5P10 15VA -1000/5A PR CNC 590,000

PR 5P10 15VA -200/5A PR CNC 800,000 PR 5P10 15VA -1200/5A PR CNC 635,000

PR 5P10 15VA -250/5A PR CNC 700,000 PR 5P10 15VA -1600/5A PR CNC 635,000

PR 5P10 15VA -300/5A PR CNC 690,000 PR 5P10 15VA -2000/5A PR CNC 580,000

PR 5P10 15VA -400/5A PR CNC 620,000 PR 5P10 15VA -2500/5A PR CNC 660,000

PR 5P10 15VA -500/5A PR CNC 590,000 PR 5P10 15VA -3000/5A PR CNC 750,000

PR 5P10 15VA -600/5A PR CNC 620,000 PR 5P10 15VA -4000/5A PR CNC 950,000

PR 5P10 15VA- 5000/5A PR CNC 1,100,000

HÌNH BIẾN DÕNG ĐO LƯỜNG - BĂNG QUẤN (MR)

HÌNH BIẾN DÕNG BẢO VỆ - BĂNG QUẤN (PR)
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Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

RCT-35, CLASS1,  5VA 50/5A CNC 76,000 RCT-59, CLASS1,  10VA 600/5A CNC 115,000

RCT-35, CLASS1,  5VA 75/5A CNC 76,000 RCT-90, CLASS1,  15VA 800/5A CNC 152,000

RCT-35, CLASS1,  5VA 100/5A CNC 76,000 RCT-90, CLASS1,  15VA 1000/5A CNC 165,000

RCT-35, CLASS1,  5VA 150/5A CNC 76,000 RCT-90, CLASS1,  15VA 1200/5A CNC 182,500

RCT-35, CLASS1,  5VA 200/5A CNC 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 1600/5A CNC 240,000

RCT-35, CLASS1,  5VA 250/5A CNC 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 2000/5A CNC 260,000

RCT-35, CLASS1,  5VA 300/5A CNC 76,000 RCT-110, CLASS1,15VA 2500/5A CNC 280,000

RCT-59, CLASS1,  10VA 400/5A CNC 105,000 RCT-110, CLASS1,15VA 3000/5A CNC 350,000

RCT-59, CLASS1,  10VA 500/5A CNC 110,000 RCT-110, CLASS1,15VA 4000/5A CNC 410,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

MSQ-30, CLASS1,  5VA 50/5A  CNC 76,000 MSQ-60 CLASS1,     10VA 600/5A CNC 100,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA 75/5A  CNC 76,000 MSQ-60 CLASS1,     10VA 800/5A CNC 140,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA 100/5A CNC 76,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA   1000/5A  CNC 170,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA 150/5A CNC 76,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 1200/5A CNC 175,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA 200/5A CNC 76,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 1600/5A CNC 200,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA  250/5A  CNC 76,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 2000/5A CNC 225,000

MSQ-30, CLASS1,  5VA 300/5A CNC 76,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 2500/5A CNC 260,000

MSQ-40, CLASS1,  10VA 400/5A CNC 83,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 3000/5A CNC 310,000

MSQ-40, CLASS1,  10VA  500/5A  CNC 85,000 MSQ-100, CLASS1,  15VA 4000/5A CNC 340,000

MSQ-130, CLASS1,  15VA 5000/5A CNC 480,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

CO NHIỆT   (CUỘN  = 100M) Ф 8 CNC 2,500 a{b

CO NHIỆT   (CUỘN  = 100M) Ф 10 CNC 2,800 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 40 CNC 18,000

HÌNH CO NHIỆT HẠ THẾ

HÌNH BIẾN DÕNG ĐO LƯỜNG (RCT - ĐẾ SẮT)

HÌNH BIẾN DÕNG ĐO LƯỜNG - LOẠI VUÔNG 
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CO NHIỆT   (CUỘN  = 100M) Ф 12 CNC 3,800 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 50 CNC 22,000

CO NHIỆT   (CUỘN  = 100M) Ф 16 CNC 5,000 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 60 CNC 30,000

CO NHIỆT   (CUỘN  = 50M) Ф 20 CNC 8,000 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 70 CNC 37,000

CO NHIỆT   (CUỘN  = 50M) Ф 25 CNC 10,000 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 80 CNC 47,000

CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 30 CNC 14,000 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 90 CNC 57,000

CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 35 CNC 16,000 CO NHIỆT   (CUỘN  = 25M) Ф 120 CNC 67,000

NÖT NHẤN CÔNG TẮC XOAY

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN φ25
              1NO - 1NC

LAY5-EA43 CNC 22,000
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ φ25

               (CẦN NGẮN)
AC-22&25 -2P CNC 26,000

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN φ25
              2NO - 1NC

ABLF-22&25 CNC 36,000
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ φ25

               (CẦN NGẮN)
AC-22&25 -3P CNC 26,000

NÚT NHẤN SIÊU KHẨN φ25
              1NO - 1NC

AE-22&25 CNC 25,000
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ φ25

                  (CẦN DÀI)
ALC-22&25 -2P CNC 26,000

CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ φ25

                  (CẦN DÀI)
ALC-22&25 -3P CNC 26,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu
Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

QUAÏT 80x80 (230V)
CNC 84,000

100 * 3  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

4,000     

QUAÏT 120x120 (230V)
CNC 97,000

150 * 4  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

8,800     

QUAÏT 160x160 (230V)
CNC 193,000

200 * 4  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

15,000   

QUAÏT 200x200 (230V)
CNC 400,000

200 * 5  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

18,000   

250 * 5  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

19,000   

300 * 5  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

24,000   

DÂY RÚTQUẠT HÖT 
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300 * 8  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

42,000   

400 * 8  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

56,000   

500 * 10  (BỊCH 100 SỢI)
CNC

115,000 

Tên hàng Mã hàng Hiệu
Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

MÁNG NHỰA 25x25 CNC 27,000 GỐI ĐỠ SM SM 25 CNC 5,500

MÁNG NHỰA 33x33 CNC 33,000 GỐI ĐỠ SM SM 30 CNC 5,800

MÁNG NHỰA 33x45 CNC 40,000 GỐI ĐỠ SM SM 35 CNC 6,800

MÁNG NHỰA 45x45 CNC 48,000 GỐI ĐỠ SM SM 40 CNC 8,500

MÁNG NHỰA 45x65 CNC 63,000 GỐI ĐỠ SM SM 51 CNC 9,000

MÁNG NHỰA 65x65 CNC 72,000 GỐI ĐỠ SM SM 76 CNC 18,000

Tên hàng Mã hàng Hiệu
Giá 
bán

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán

THANH RAY SẮT THANH CNC 25,000 THANH LƢỢC 1 PHA THANH CNC 69,000

THANH RAY NHÔM THANH CNC 24,000 THANH LƢỢC 2 PHA THANH CNC 120,000

THANH LƢỢC 3 PHA THANH CNC 165,000

Ghi chú:

   -  Đơn giá trên Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

   -  Hàng tồn kho sẵn tại kho Cty Phi Thường Việt Nam.

   -  Phương thức thanh toán  : bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý khách hàng !!!

CÔNG TY TNHH PHI THƯỜNG 

                                 WIZARD CO.,LTD

THANH RAY NHÔM & SẮT THANH LƯỢC DÙNG CHO MCB TÉP

HÌNH GỐI ĐỠ SMHÌNH MÁNG CÁP NHỰA - 1.7M/THANH
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